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	Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian giao đề


I. ĐỌC HIỂU (5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm) 


Đăm Săn rung khiên múa. Một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô. Chàng chạy vun vút qua phía đông, vun vút qua phía tây. Còn Mtao Mxây thì bước cao bước thấp chạy hết bãi tây sang bãi đông. Hắn vung dao chém phập một cái, nhưng chỉ vừa trúng một cái chão cột trâu.

Đọc đoạn văn trên và thực hiện các yêu cầu sau:
1.Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Thể loại là gì? (1,0 điểm)

2. Nội dung cơ bản của đoạn văn là gì ? (0,5 điểm)

      3.Tác giả sử thi đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào trong đoạn văn trên ? Phân tích ngắn gọn tác dụng của những biện pháp đó trong việc khắc họa hình ảnh người anh hùng Đăm Săn ? (1,0 điểm) 

Câu 2(2,5 điểm)


           

 8-3-69

       Đi thăm bệnh về giữa đêm khuya. Trở về phòng, nằm thao thức không ngủ được. Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hoặc một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây. Nghĩ gì đấy Th. ơi ? Nghĩ gì mà đôi mắt đăm đăm nhìn qua bóng đêm. Qua ánh trăng mờ Th. thấy biết bao là viễn cảnh tươi đẹp, cả những cận cảnh êm đềm của những ngày sống giữa tình thương trên mảnh đất Đức Phổ này. Rồi cảnh chia li, cảnh đau buồn cũng đến nữa...đáng trách quá Th. ơi! Th. có nghe tiếng người thương binh khẽ rên và tiếng súng vẫn nổ xa. Chiến trường vẫn đang mùa chiến thắng.         ( Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2005)

          Đọc đoạn nhật kí trên và thực hiện các yêu cầu sau:


1.Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn nhật kí? (0,5 điểm)

2.Xác định về thời gian, không gian và các câu văn thể hiện nét cá thể trong ngôn ngữ nhật ký của đoạn trên (2,0 điểm)
II. LÀM VĂN (5,0 điểm)  Phân tích bài thơ “Tỏ lòng” (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão

Phiên âm:  Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu,

       Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.
                   Nam nhi vị liễu công danh trái,

        Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.
Dịch thơ:    Múa giáo non sông trải mấy thu,

        Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu.

        Công danh nam tử còn vương nợ,
                    Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu.
                                                 -------Hết-------
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HƯỚNG DẪN CHẤM

A. HƯỚNG DẪN CHUNG
· Thầy cô giáo cần nắm được nội dung trình bày của học sinh để đánh giá tổng quát bài làm.

· Chủ động, linh hoạt vận dụng đáp án, thang điểm trong giới hạn điểm tối đa của mỗi câu (khuyến khích học sinh ở những bài viết sáng tạo, có suy nghĩ riêng hợp lí, hành văn lưu loát, xúc cảm). 

· Điểm lẻ từng phần tính đến 0,25, toàn bài giám khảo làm tròn đến 0,5.

B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM:

	 CÂU
	                              NỘI DUNG
	 ĐIỂM

	 I.Đọc hiểu: (5 điểm)
Câu1


	1)Học sinh nêu đúng: thể loại sử thi và đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây”   (1 ý: 0,5 điểm)

2) Nội dung cơ bản của đoạn văn: miêu tả sức lực và tài năng của Đăm Săn khi múa khiên trong trận giao chiến với Mtao Mxây để giành lại vợ.

3) Các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích trên là :

+ nghệ thuật phóng đại (một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh…)

+ sử dụng các điệp ngữ (một lần xốc tới, chạy vun vút)

Khắc họa những động tác nhanh, mạnh mẽ, phi thường của Đăm Săn. Qua đó thể hiện tài năng và sức mạnh vượt trội của nhân vật.
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	Câu2:   


	1) HS nêu đúng phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
2) -HS chỉ đúng- thời gian: đêm khuya
                          -không gian: núi rừng

    -Nét cá thể trong ngôn ngữ của nhật kí: 
    +Nằm thao thức không ngủ được

    +Nghĩ gì đấy Th ơi?

    +Đáng trách quá Th ơi!

    +Th thấy...Th nghe....?
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	II.Làm văn
(5 điểm)
	Phân tích bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão
* Yêu cầu về kĩ năng:
 - Biết cách làm bài nghị luận văn học.  

   - Kết cấu rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, văn có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu.

* Yêu cầu về kiến thức:

   Trên cơ sở hiểu biết về bài thơ, học sinh tập trung làm nổi bật các phần sau:

♣♣ Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận: bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão
♣♣  Phân tích bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão để làm nổi bật các ý sau:

-Hai câu đầu:

+Hình ảnh tráng sĩ với tư thế hiên ngang mang tầm vóc vũ trụ.

+Hình ảnh “ba quân” với sức mạnh của đội quân sôi sục khí thế quyết chiến
[image: image1.wmf]®

gợi ra “hào khí Đông A”.

-Hai câu cuối: Khát vọng lập công danh của Phạm Ngũ Lão, thể hiện lẽ sống lớn của con người thời đại Đông A.
    ♣♣  Khái quát, đánh giá về nội dung và nghệ thuật.

*********************************************   
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